
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

I

1 Thôn I 432 1519 36,98

2 Thôn III 423 1414 13.40

3 Thôn V 323 1146 4.44

4 Thôn Thượng 790 2835 97.20

5 Thôn Trung 481 1740 53.20

6 Thôn Hạ 579 1923 55.83

7 Thôn Vĩnh Lại 561 2120 158.10

8 Thôn Phục Lễ 525 1769 49.30

9 Thôn Lý Dương 447 1451 231.90

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KẺ SẶT

CÁC THÔN GIỮ NGUYÊN, KHÔNG THỰC HIỆN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI

PHỤ LỤC 4

    Phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Kẻ Sặt                                                                                                                     (Kèm theo Quyết 

định số         /QĐ-UBND ngày      /7/2026 của UBND xã)

Phương án, tên thôn mới

Số hộ 

gia đình 

(hộ) 

Tổng số 

dân 

(người)

Diện 

tích

(ha)

Cơ sở hạ tầng 

kinh tế xã hội 

phục vụ sinh hoạt 

của cộng đồng 

dân cư 

Lý do đề nghị sáp nhập

Phương án sắp xếp, tổ chức lại
Tỷ lệ % số hộ 

của Thôn sau 

sắp xếp so với 

quy mô số hộ 

gia đình theo 

quy định

TT Tên thôn cũ

Số hộ 

gia đình 

(hộ) 

Diện tích

(ha)

Tổng số 

dân 

(người)



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Phương án, tên thôn mới

Số hộ 

gia đình 

(hộ) 

Tổng số 

dân 

(người)

Diện 

tích

(ha)

Cơ sở hạ tầng 

kinh tế xã hội 

phục vụ sinh hoạt 

của cộng đồng 

dân cư 

Lý do đề nghị sáp nhập

Phương án sắp xếp, tổ chức lại
Tỷ lệ % số hộ 

của Thôn sau 

sắp xếp so với 

quy mô số hộ 

gia đình theo 

quy định

TT Tên thôn cũ

Số hộ 

gia đình 

(hộ) 

Diện tích

(ha)

Tổng số 

dân 

(người)

10 Thôn Lý Đông 439 1471 104.50

11 Thôn Nhân Kiệt 619 2012 223.00

II

Thôn II 271 923 8.00

Thôn IV 369 1260 12.60

Một phần thôn Quán Gỏi 200 672 14.20

Một phần thôn Phương Độ 18 70 7,3

Thôn Thượng Khuông 221 748 67.20

Một phần thôn Quán Gỏi 45 150 14.00

Thôn Ngọc Mai 193 641 83.90

1

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại thôn II và  thôn 

IV để thành lập Thôn II

640 2,183 20.60 02 Nhà văn hóa

02 thôn liền kề nhau, có quy mô từ 67% đến 

dưới 100% số hộ gia đình theo quy định; 

phong tục tập quán, các yếu tố văn hóa 

không bị ảnh hưởng, thuận lợi cho việc sinh 

hoạt của Nhân dân

160.00

CÁC THÔN THỰC HIỆN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI 

88,7 02 Nhà văn hóa

02 thôn liền kề nhau, có quy mô từ 50% đến 

dưới 65% số hộ gia đình theo quy định; 

phong tục tập quán, các yếu tố văn hóa 

không bị ảnh hưởng, thuận lợi cho việc sinh 

hoạt của Nhân dân, phân cách bởi đường QL 

5A, người dân thôn Quán Gỏi sẽ không phải 

đi qua đường QL 5A để sinh hoạt cộng đồng.

109.75

3

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại một phần thôn 

Quán Gỏi, phần lớn 

thôn Phương Độ và toàn 

bộ thôn Ngọc Mai để 

thành lập Thôn Hưng 

Thịnh

497 1,636 147.90 02 Nhà văn hóa

03 thôn liền kề nhau, dọc trục đường QL 5A, 

có quy mô từ 40% đến dưới 65% số hộ gia 

đình theo quy định; phong tục tập quán, các 

yếu tố văn hóa không bị ảnh hưởng, thuận 

lợi cho việc sinh hoạt của Nhân dân, phân 

cách bởi đường QL 5A, người dân thôn 

Quán Gỏi sẽ không phải đi qua đường QL 

5A để sinh hoạt cộng đồng.

124.25

2

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại một phần thôn 

Quán Gỏi, một phần 

thôn Phương Độ và toàn 

bộ thôn Thượng 

Khuông để thành lập 

Thôn Thượng Khuông

439 1,490



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Phương án, tên thôn mới

Số hộ 

gia đình 

(hộ) 

Tổng số 

dân 

(người)

Diện 

tích

(ha)

Cơ sở hạ tầng 

kinh tế xã hội 

phục vụ sinh hoạt 

của cộng đồng 

dân cư 

Lý do đề nghị sáp nhập

Phương án sắp xếp, tổ chức lại
Tỷ lệ % số hộ 

của Thôn sau 

sắp xếp so với 

quy mô số hộ 

gia đình theo 

quy định

TT Tên thôn cũ

Số hộ 

gia đình 

(hộ) 

Diện tích

(ha)

Tổng số 

dân 

(người)

Phần lớn thôn Phương Độ 277 915 50.00

Thôn Lại 245 902 82.90

Thôn Mòi 211 772 83.80

Thôn Hồ Liễn 301 1160 121.30

Thôn Tuấn 339 1155 108.60

Thôn My Khê 453 1450 146.80

Thôn My Thữ 367 1204 50.90

Thôn Phụng Viện 287 1011 75.30

Thôn Me Vàng 169 501 77.60

02 Nhà văn hóa

02 thôn liền kề nhau, thôn My Khê đã đảm 

bảo tiêu chí số hộ, tuy nhiên thôn My Thữ ở 

liền kề chưa đảm bảo tiêu chí số hộ (91%) 

gia đình theo quy định; phong tục tập quán, 

các yếu tố văn hóa không bị ảnh hưởng, 

thuận lợi cho việc sinh hoạt của Nhân dân. 

Cùng nằm trên trục đường tỉnh 395, thuận 

lợi quy hoạch phát triển

205.00

02 Nhà văn hóa

02 thôn liền kề nhau, có quy mô từ 40% đến 

75% số hộ gia đình theo quy định; phong tục 

tập quán, các yếu tố văn hóa không bị ảnh 

hưởng, thuận lợi cho việc sinh hoạt của 

Nhân dân. Cùng nằm trên trục đường tỉnh 

395, thuận lợi quy hoạch phát triển

114.00

3

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại một phần thôn 

Quán Gỏi, phần lớn 

thôn Phương Độ và toàn 

bộ thôn Ngọc Mai để 

thành lập Thôn Hưng 

Thịnh

497 1,636 147.90 02 Nhà văn hóa

03 thôn liền kề nhau, dọc trục đường QL 5A, 

có quy mô từ 40% đến dưới 65% số hộ gia 

đình theo quy định; phong tục tập quán, các 

yếu tố văn hóa không bị ảnh hưởng, thuận 

lợi cho việc sinh hoạt của Nhân dân, phân 

cách bởi đường QL 5A, người dân thôn 

Quán Gỏi sẽ không phải đi qua đường QL 

5A để sinh hoạt cộng đồng.

124.25

02 Nhà văn hóa

02 thôn liền kề nhau, có quy mô từ 60% đến 

65% số hộ gia đình theo quy định; phong tục 

tập quán, các yếu tố văn hóa không bị ảnh 

hưởng, thuận lợi cho việc sinh hoạt của 

Nhân dân

114.00

5

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại toàn bộ thôn 

Hồ Liễn và toàn bộ thôn 

Tuấn để thành lập Thôn 

Vạn Thắng

640 2,315 229.90 02 Nhà văn hóa

02 thôn liền kề nhau, có quy mô từ 75% đến 

85% số hộ gia đình theo quy định; phong tục 

tập quán, các yếu tố văn hóa không bị ảnh 

hưởng, thuận lợi cho việc sinh hoạt của 

Nhân dân. Trước năm 1956 đều thuộc xã 

Vạn Thắng, sắp tới có chung khu sinh thái 

Phúc Điền.

160.00

4

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại toàn bộ thôn 

Lại và toàn bộ thôn Mòi 

để thành lập Thôn Tuy 

Lai

456 1,674 166.70

6

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại toàn bộ thôn 

My Khê và toàn bộ thôn 

My Thữ để thành lập 

Thôn Hồng My

820 2,654 197.70

7

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại toàn bộ thôn 

Phụng Viện và toàn bộ 

thôn Me Vàng để thành 

lập Thôn Vĩnh Hồng

456 1,512 152.90



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Phương án, tên thôn mới

Số hộ 

gia đình 

(hộ) 

Tổng số 

dân 

(người)

Diện 

tích

(ha)

Cơ sở hạ tầng 

kinh tế xã hội 

phục vụ sinh hoạt 

của cộng đồng 

dân cư 

Lý do đề nghị sáp nhập

Phương án sắp xếp, tổ chức lại
Tỷ lệ % số hộ 

của Thôn sau 

sắp xếp so với 

quy mô số hộ 

gia đình theo 

quy định

TT Tên thôn cũ

Số hộ 

gia đình 

(hộ) 

Diện tích

(ha)

Tổng số 

dân 

(người)

Thôn Bằng Trai 349 1155 61.40

Thôn Đỗ Xá 219 656 39.20

Thôn Hòa Ché 451 1534 250.30

Thôn Lương Phúc 293 1,035 97.70

100.60

Tổng cộng: 20 thôn (giảm được 9 thôn)

02 Nhà văn hóa

02 thôn liền kề nhau, có quy mô từ 50% đến 

95% số hộ gia đình theo quy định; phong tục 

tập quán, các yếu tố văn hóa không bị ảnh 

hưởng, thuận lợi cho việc sinh hoạt của 

Nhân dân. Cùng nằm trên trục đường tỉnh 

395, thuận lợi quy hoạch phát triển

142.00

9

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại toàn bộ thôn 

Hòa Ché và toàn bộ 

thôn Lương Phúc để 

thành lập Thôn Hùng 

Thắng

744 2,569 348.00 02 Nhà văn hóa

02 thôn liền kề nhau, thôn Hóa Ché đã đảm 

bảo tiêu chí số hộ, tuy nhiên thôn Lương 

Phúc ở liền kề chưa đảm bảo tiêu chí số hộ 

(73%) gia đình theo quy định; phong tục tập 

quán, các yếu tố văn hóa không bị ảnh 

hưởng, thuận lợi cho việc sinh hoạt của 

Nhân dân. 

186.00

8

Thực hiện sắp xếp, tổ 

chức lại toàn bộ thôn 

Bằng Trai và toàn bộ 

thôn Đỗ Xá để thành lập 

Thôn Bằng Xá

568 1,811



Tổng số
Nhà văn 

hóa

Khu thể 

thao

Tổng 

số

Nhà văn 

hóa

Khu thể 

thao

Tiếp tục 

sử dụng

Chuyển 

giao cho 

quan có 

thẩm quyền 

quản lý, sử 

dụng

Phương 

án khác

A B 2 3 5 2 12 13 14 19 20

Thôn II

Thôn IV

Một phần thôn                

Quán Gỏi

Một phần thôn Phương 

Độ

Thôn Thượng Khuông

Một phần thôn Quán 

Gỏi

Thôn Ngọc Mai

Phần lớn thôn Phương 

Độ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KẺ SẶT

PHỤ LỤC 7

Tổng hợp thực trạng, phương án xử lý, bố trí trụ sở nhà văn khóa, khu thể thao sau sắp xếp thôn trên địa bàn xã Kẻ Sặt

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /7/2026 của UBND xã Kẻ Sặt)

TT
Thuộc phương án sắp xếp 

thôn

Tổng số nhà văn hóa và khu 

thể thao hiện có
Số lượng dôi dư sau sắp xếp

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại thôn II và thôn IV để 

thành lập Thôn II

Tên thôn

2 2 0

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

đồng

1 0 2 0 01 1

Thuyết minh 

phương án xử lý, 

bố trí

Ghi chú

Phương án xử lý, bố trí

2 2 0 1 1 0 2 0

1 1 0 2 0 0

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

đồng

2 2 0

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại một phần thôn Quán 

Gỏi, một phần thôn Phương 

Độ và toàn bộ thôn Thượng 

Khuông để thành lập Thôn 

Thượng Khuông

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại một phần thôn Quán 

Gỏi, phần lớn thôn Phương 

Độ và toàn bộ thôn Ngọc 

Mai để thành lập Thôn 

Hưng Thịnh

2

3

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

đồng

0



Thôn Lại

Thôn Mòi

Thôn Hồ Liễn

Thôn Tuấn

Thôn My Khê

Thôn My Thữ

Thôn Phụng Viện

Thôn Me Vàng

Thôn Bằng Trai

Thôn Đỗ Xá

Thôn Hòa Ché

Thôn Lương Phúc

2 2 0 1

7

8

1 0 2 0 0

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

đồng

6

9

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại toàn bộ thôn Lại và toàn 

bộ thôn Mòi để thành lập 

Thôn Tuy Lai

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại toàn bộ thôn Hồ Liễn và 

toàn bộ thôn Tuấn để thành 

lập Thôn Vạn Thắng

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại toàn bộ thôn My Khê và 

toàn bộ thôn My Thữ để 

thành lập Thôn Hồng My

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại toàn bộ thôn Phụng Viện 

và toàn bộ thôn Me Vàng 

để thành lập Thôn Vĩnh 

Hồng

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại toàn bộ thôn Bằng Trai 

và toàn bộ thôn Đỗ Xá để 

thành lập Thôn Bằng Xá

Thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại toàn bộ thôn Hòa Ché và 

toàn bộ thôn Lương Phúc 

để thành lập Thôn Hùng 

Thắng

4

5

2 2 0 1 1 0 2 0 0

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

động

0 2 0 0

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

đồng

2 2 0 1 1

2 2 0 1 1 0 2 0 0

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

động

0 2 0 0

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

động;

2 2 0 1 1

0 2 0 0

Đề nghị tiếp tục sử 

dụng 02 nhà văn hóa 

để làm các điểm sinh 

hoạt văn hóa cộng 

động

2 2 0 1 1
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